
Monday, April 11
th

, 2022 

UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD 

I, II: 

New words: 

- Wonder (n) : kì quan 

 Wonders of the world : các kì quan thế giới 

- Stonehenge (n) : công trình bằng đá 

- Pyramid (n) : kim tự tháp 

- Guessing game : trò chơi đoán 

- Find out (v) : tìm ra 

- Clue (n) : manh mối 

- Reef (n) : đá ngầm, vỉa 

 Great Barrier reef : vỉa san hô lớn 

 

1. Practice the dialogue with two classmates. (p.132) 

2. Complete the summary. Use words from the dialogue. (p.132) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monday, April 11
th

, 2022 

UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD 

SPEAK: 

- Twin Towers : tháp đôi 

- Great Wall of China : Vạn Lý Trường Thành 

- Cave (n) : hang, động 

 

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the 

box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. 

Ask and answer the questions with a partner. (p.132) 

 

 

2. Talk about your classmates’ answers with your partner. (p.133) 

 

 

 

 

 



LISTEN: 

- Jungle = rain forest (n) : rừng rậm nhiệt đới 

- Snorkel (v) : bơi lặn có sử dụng ống thở 

- Coral (n) : san hô 

- Advertise (v) : quảng cáo 

 Advertisement (n) 

 

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the 

mistakes and copy the paragraph into your exercise book. 

 

 

Key: 

Mr. Robinson: I think this place sounds all right.  

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?  

Mr. Robinson: Yes, it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel is right on the beach 

according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the 

Pacific Ocean.  

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I 

hope there won't be a lot of mosquitoes. 

Mr. Robinson: I don't think there will be because it'll be dry when we go.  

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn't it?  

Mr. Robinson: That's right.  

Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What's the phone number?  

Mr. Robinson: 077-6924 3927.  

Mrs. Robinson: 6924 3927. 

 

 

 

 

 

 



 

Monday, April 11
th

, 2022 

UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD 

READ: 

New words: 

- Hanging Garden of Babylon (n) : vườn treo Babylon 

- Compile a list : lập danh sách 

- Present-day (a) : ngày nay 

- Claim (v) : khẳng định 

- Ancient Greek : Hy Lạp cổ 

- Honor (v) : kính trọng 

- Religion (n) : tôn giáo 

 Religious (a) 

- Surround (v) : bao quanh 

 Surrounding (a) 

- The royal capital city : thủ phủ hoàng gia 

- Rule (v) : thống trị 

 Ruler (v) : người thống trị 

- Attract (v) : lôi cuốn 

 Attraction (n) 

 Attractive (a) 

- A famous tourist attraction : điểm thu hút khách 

- Survive (v) : sống sót 

 Survivor (n) : người sống sót 

 

 



 

Complete the sentences. 

 

 


